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Người học Anh ngữ

Tài nguyên này do Trung Tâm Gia Đình 
Cùng Tham Gia trên Toàn Tiểu Bang 
Massachusetts, chương trình của Liên 
Đoàn Trẻ Em có Nhu Cầu Đặc Biệt, lập 
cho Ban Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học 
Massachusetts.

Quý vị có thắc mắc nào không? Liên lạc trường học:

Hiểu thêm các thuật ngữ thông qua Hướng dẫn dành cho Gia đình Học Sinh Đa Ngôn Ngữ: 
[Mạng lưới]

ELPACs
Khuyến cáo 
Bằng Anh ngữ: Advise 

Nêu khuyến cáo và cho trường học ý kiến. Gia đình 
trong các ELPAC cố vấn trường học lấy quyết định 
cải tiến các chương trình và dịch vụ cho học sinh 
Anh ngữ. Họ cố vấn trường học cải tiến cách hỗ trợ 
học sinh đang học Anh ngữ.

Ủy Ban Giáo Dục
Bằng Anh ngữ: School Committee

Là nhóm hội viên được bầu chọn trong cộng đồng, 
có nhiệm vụ lấy quyết định quan trọng về hoạt 
động của các trường học địa phương.

Bài Kiểm Tra ACCESS
Bằng Anh ngữ: ACCESS Test

Bài kiểm tra định lượng khả năng hiểu và sử dụng 
Anh ngữ của học sinh. Bài kiểm tra này là để đánh 
giá mức tiến bộ của học sinh Anh ngữ và là một 
phần phát triển kỹ năng ngôn ngữ của các em.
Xem trang 2 để biết thêm thông tin về cách 
đánh giá.

Tôn Trọng Văn Hóa  
Bằng Anh ngữ: Culturally Respectful

Lắng nghe, học hỏi và hợp tác cùng nhau theo cách 
làm cho mọi người cảm thấy được chào đón, thấu 
hiểu và tôn trọng. Điều này có nghĩa là trân quý 
và coi trọng niềm tin, truyền thống, ngôn ngữ và 
nguồn gốc của mọi gia đình.

Học Sinh Anh Ngữ bị Khuyết Tật  
Bằng Anh ngữ: English Learner with a Disability 
(ELSWD) 

Là học sinh vừa đang học Anh ngữ, vừa đủ tiêu 
chuẩn để được dịch vụ giáo dục đặc biệt. 

Cựu Học Sinh Anh Ngữ
Bằng Anh ngữ: Former English Learner

Là học sinh trước đây từng học Anh ngữ như ngôn 
ngữ thứ hai, nhưng nay đã đạt được mức thông 
thạo đủ để không cần hỗ trợ thêm nữa. Những học 
sinh này sẽ được theo dõi trong vài năm để bảo 
đảm các em vẫn tiếp tục học tốt.

Theo dõi
Bằng Anh ngữ: Monitor

Là tiến trình trường học liên tục kiểm tra và hỗ trợ 
để bảo đảm học sinh vẫn thông thạo Anh ngữ sau 
khi không còn tham gia chương trình hỗ trợ nữa. 
Mục tiêu là giúp học sinh giữ vững và phát triển kỹ 
năng ngôn ngữ mà không cần hỗ trợ thêm.

Không tham gia 
Bằng Anh ngữ: Opt Out

Là lựa chọn của phụ huynh hoặc người giám hộ 
không cho trẻ tham gia vào một chương trình hoặc 
bài kiểm tra cụ thể. 


